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1 Bùi Tuấn Anh Nam 11/07/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

2 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Nữ 25/03/1981 Vĩnh Long 2008 2010 MQM2

3 Ngô Thị Kim Anh Nữ 06/05/1974 Sài Gòn 2008 2010 MQM2

4 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 04/06/1975 Vĩnh Phú 2008 2010 MQM2

5 Hoàng Nam Bình Nam 18/09/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

6 Hồ Thanh Châu Nam 06/01/1970 Sài Gòn 2008 2010 MQM2

7 Hoàng Hữu Công Nam 13/03/1975 Gia Định 2008 2010 MQM2

8 Phan Châu Danh Nam 16/04/1980 Khánh Hoà 2008 2010 MQM2

9 Nguyễn Phương Đông Nam 09/10/1972 Hà Nội 2008 2010 MQM2

10 Nguyễn Thanh Dương Nam 24/08/1969 Tuyên Quang 2008 2010 MQM2

11 Hoàng Thị Minh Hà Nữ 11/09/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

12 Trần Ngọc Hạnh Nữ 20/07/1986 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

13 Trần Đức Hạnh Nam 15/10/1972 Hà Bắc 2008 2010 MQM2

14 Võ Đình Hoành Nam 02/10/1975 Quảng Ngãi 2008 2010 MQM2

15 Cai Phước Hùng Nam 06/11/1969 Phú Yên 2008 2010 MQM2

16 Nguyễn Thi Thanh Hương Nữ 06/10/1976 Huế 2008 2010 MQM2

17 Đoàn Mai Hương Nữ 20/11/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

18 Võ Mai Huy Nam 06/02/1981 Huế 2008 2010 MQM2

19 Lê Đăng Khôi Nam 23/02/1983 Đồng Nai 2008 2010 MQM2

20 Nguyễn Thị Thu Lan Nữ 09/02/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

21 Hồ Phúc Vĩnh Lễ Nam 26/06/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

22 Nguyễn Hồng Lĩnh Nam 18/08/1983 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2
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23 Võ Hồng Lĩnh Nam 17/09/1971 Bình Định 2008 2010 MQM2

24 Nguyễn Phạm Thanh Mai Nữ 25/02/1971 Hải Phòng 2008 2010 MQM2

25 Huỳnh Thụy Họa Mi Nữ 06/10/1981 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

26 Hoàng Minh Nghiệp Nam 09/07/1970 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

27 Nguyễn Hồng Ngọc Nam 10/04/1961 Quảng Nam 2008 2010 MQM2

28 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 16/06/1983 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

29 Lê Hồng Phát Nam 05/11/1968 An Giang 2008 2010 MQM2

30 Trần Thị Ánh Phương Nữ 17/08/1972 Sài Gòn 2008 2010 MQM2

31 Nguyễn Đức Quang Nam 28/09/1970 Hà Nội 2008 2010 MQM2

32 Trần Đức Sơn Nam 03/07/1979 Lâm Đồng 2008 2010 MQM2

33 Lê Xuân Tài Nam 06/09/1983 Đồng Nai 2008 2011 MQM2

34 Nguyễn Thanh Tâm Nam 22/10/1982 Tiền Giang 2008 2010 MQM2

35 Trần Thị Phương Thảo Nữ 16/05/1973 Thái Bình 2008 2010 MQM2

36 Trần Đức Thịnh Nam 06/12/1973 Sài Gòn 2008 2010 MQM2

37 Lê Đức Toản Nam 08/09/1972 Thái Bình 2008 2010 MQM2

38 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 04/05/1979 Hà Nội 2008 2010 MQM2

39 Bùi Ngọc Tri Nam 17/07/1974 Long An 2008 2010 MQM2

40 Trần Lê Tú Trinh Nữ 13/10/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2

41 Nguyễn Minh Tuấn Nam 10/12/1960 Quảng Nam 2008 2010 MQM2

42 Dương Hoan Tuyên Nam 10/10/1972 Qui Nhơn 2008 2010 MQM2

43 La Đức Vũ Nam 26/08/1979 Nha Trang 2008 2010 MQM2

44 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 11/09/1978 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MQM2


